
10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 11A1 11A2 11A3 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5

1 CC-Nga CC-Thoa CC-Tuyến CC-HươngV CC-sen CC-Hạnh CC-Hằng CC-Ngọc CC-Trang CC-Thêu CC-ThuỷS CC-Thuỷ CC-Phượng

2 DIA-Thoa GDCD-Tú HOA-Tuyến NN-T.Hà SINH-Phượng VAN-Huyền NN-Hằng VAN-HươngV GDQP-Dương SU-Hạnh TIN-Hương SU-ThuỷS TOAN-Hùng

3 SU-sen TIN-Ngọc CN-Tuyến NN-T.Hà DIA-Thoa VAN-Huyền NN-Hằng VAN-HươngV TOAN-Hùng NN-Thêu SU-ThuỷS TD-Dương LY-Nguyên

4 TOAN-Hùng SU-sen NN-Thêu DIA-Thoa TIN-Ngọc TD-Dương TIN-Hương SINH-Phượng GDCD-Tú LY-Nguyên NN-T.Hà NN-Thuỷ SU-ThuỷS

5 TOAN-Hùng DIA-Thoa NN-Thêu VAN-HươngV TIN-Ngọc NN-Hằng GDQP-Dương SU-Hạnh SINH-Phượng LY-Nguyên NN-T.Hà TIN-Hương NN-Thuỷ

1 TIN-Ngọc LY-Xuân TIN-Hương NN-T.Hà SU-sen SINH-Phượng TOAN-Linh NN-Hằng VAN-Oanh CN-Mai TD-Dương HOA-Sơn VAN-N.Hạnh

2 TOAN-Hùng GDQP-Dương SU-sen NN-T.Hà NN-K.Dung TIN-Ngọc CN-Mai NN-Hằng VAN-Oanh SINH-Phượng TIN-Hương HOA-Sơn VAN-N.Hạnh

3 TOAN-Hùng SU-sen GDQP-Dương DIA-Thoa NN-K.Dung TOAN-Linh NN-Hằng CN-Mai TIN-Ngọc VAN-Hồng SINH-Phượng TIN-Hương HOA-Sơn

4 NN-K.Dung VAN-N.Hạnh DIA-Thoa TIN-Hương HOA-Sơn GDCD-Tú VAN-Hường LY-Xuân TOAN-Hùng VAN-Hồng NN-T.Hà VAN-Oanh TD-Dương

5 NN-K.Dung VAN-N.Hạnh GDCD-Tú GDQP-Dương HOA-Sơn CN-Mai VAN-Hường LY-Xuân TOAN-Hùng VAN-Hồng NN-T.Hà DIA-Thoa TIN-Hương

1 CN-Tuyến DIA-Thoa TOAN-Sinh VAN-HươngV TD-Tuấn TOAN-Linh LY-Xuân TOAN-HàT NN-Trang TD-Dương SU-ThuỷS VAN-Oanh CN-Mai

2 TIN-Ngọc CN-Tuyến TOAN-Sinh VAN-HươngV TOAN-N.Anh TOAN-Linh LY-Xuân TOAN-HàT NN-Trang NN-Thêu VAN-Huyền VAN-Oanh TD-Dương

3 DIA-Thoa TOAN-HàT NN-Thêu TD-Tuấn TOAN-N.Anh VAN-Huyền SU-ThuỷS GDQP-Dương VAN-Oanh TIN-Ngọc LY-Nguyên CN-Mai NN-Thuỷ

4 VAN-Nga NN-Trang LY-Xuân TOAN-Sinh VAN-Yến VAN-Huyền TOAN-Linh VAN-HươngV CN-Mai TOAN-N.Anh DIA-Thoa NN-Thuỷ SU-ThuỷS

5 VAN-Nga NN-Trang NN-Thêu TOAN-Sinh VAN-Yến GDQP-Dương TOAN-Linh VAN-HươngV TIN-Ngọc TOAN-N.Anh CN-Mai NN-Thuỷ LY-Nguyên

1 NN-K.Dung TOAN-HàT TD-Tuấn TIN-Hương DIA-Thoa TOAN-Linh HOA-Ngân TD-Dương SINH-Phượng SU-Hạnh HOA-Sơn LY-Nguyên TOAN-Hùng

2 NN-K.Dung HOA-Ngân TIN-Hương SU-sen GDQP-Dương TOAN-Linh DIA-Đông TOAN-HàT TD-Tuấn DIA-Thoa HOA-Sơn TOAN-Hùng SINH-Phượng

3 SU-sen HOA-Ngân DIA-Thoa TD-Tuấn GDCD-Tú SINH-Phượng SINH-DươngS SU-Hạnh DIA-Đông GDQP-Dương LY-Nguyên TOAN-Hùng HOA-Sơn

4 TD-Tuấn TOAN-HàT VAN-Yến HOA-Sơn NN-K.Dung DIA-Đông TOAN-Linh HOA-Ngân SU-Hạnh TD-Dương DIA-Thoa LY-Nguyên TIN-Hương

5 SINH-DươngS TD-Tuấn VAN-Yến HOA-Sơn NN-K.Dung SU-Hạnh TOAN-Linh GDCD-Tú TOAN-Hùng HOA-Ngân GDQP-Dương SINH-Phượng DIA-Đông

1 TD-Tuấn VAN-N.Hạnh SU-sen GDCD-Tú LY-Nguyệt SU-Hạnh VAN-Hường SINH-Phượng HOA-Ngân TIN-Ngọc TOAN-Sinh TD-Dương NN-Thuỷ

2 GDQP-Dương VAN-N.Hạnh TOAN-Sinh VAN-HươngV TD-Tuấn LY-Nguyệt VAN-Hường DIA-Đông HOA-Ngân DIA-Thoa VAN-Huyền SU-ThuỷS NN-Thuỷ

3 GDCD-Tú TD-Tuấn TOAN-Sinh SINH-Phượng SU-sen LY-Nguyệt TD-Dương TIN-Ngọc SU-Hạnh NN-Thêu VAN-Huyền NN-Thuỷ VAN-N.Hạnh

4 HOA-Ngân TIN-Ngọc SINH-Phượng SU-sen LY-Nguyệt NN-Hằng SU-ThuỷS TD-Dương TD-Tuấn NN-Thêu TOAN-Sinh DIA-Thoa DIA-Đông

5 HOA-Ngân SH-Thoa TD-Tuấn SH-HươngV SH-sen SH-Hạnh NN-Hằng SH-Ngọc DIA-Đông SH-Thêu SH-ThuỷS SH-Thuỷ SINH-Phượng

1 VAN-Nga NN-Trang VAN-Yến LY-Xuân CN-Tuyến HOA-Ngân GDCD-Tú NN-Hằng LY-Trung TOAN-N.Anh TOAN-Sinh GDQP-Dương TOAN-Hùng

2 VAN-Nga NN-Trang VAN-Yến LY-Xuân TOAN-N.Anh TD-Dương SINH-DươngS NN-Hằng LY-Trung HOA-Ngân GDCD-Tú SINH-Phượng TOAN-Hùng

3 LY-Trung TOAN-HàT LY-Xuân CN-Tuyến TOAN-N.Anh NN-Hằng TD-Dương HOA-Ngân NN-Trang SINH-Phượng TOAN-Sinh TOAN-Hùng GDCD-Tú

4 LY-Trung SINH-DươngS HOA-Tuyến TOAN-Sinh VAN-Yến NN-Hằng HOA-Ngân TOAN-HàT NN-Trang GDCD-Tú SINH-Phượng TOAN-Hùng GDQP-Dương

5 SH-Nga LY-Xuân SH-Tuyến TOAN-Sinh VAN-Yến HOA-Ngân SH-Hằng TOAN-HàT SH-Trang TOAN-N.Anh TD-Dương GDCD-Tú SH-Phượng
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